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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (0,5 điểm). Trường hợp nào dưới đây không làm tăng vai trò của đất đối với cây trồng?
A. Giữ ẩm cho đất.				B. Bón phân hữu cơ cho đất.
C. Làm tơi đất.				D. Loại bỏ giun đất.
Câu 2 (0,5 điểm). Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì?
A. Mặt trời.		B. Mặt trăng.		C. Gió.		D. Cây xanh.
Câu 3 (0,5 điểm). Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời.			B. Năng lượng nước chảy.
C. Năng lượng gió.			D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.
Câu 4 (0,5 điểm). Cây xanh trao đổi khí với môi trường vào ban ngày và ban đêm khác nhau như thế nào?
A. Quá trình hô hấp ở thực vật diễn ra vào ban đêm còn quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.
B. Quá trình hô hấp ở thực vật diễn ra cả ngày lẫn đêm còn quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.
C. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra cả ngày lẫn đêm còn quá trình hô hấp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.
D. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra vào ban đêm còn quá trình hô hấp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.   
Câu 5 (0,5 điểm). Động vật cần những yếu tố nào để sống và phát triển?
A. Thức ăn, nước.					B. Khí ô-xi.
C. Nhiệt độ và ánh sáng thích hợp.		D. Cả A, B, C.        
Câu 6 (0,5 điểm).  Vì sao những ngày nắng nóng, ta cần tưới nhiều nước cho cây hơn?
A. Vì lá cây thoát ít hơi nước hơn.	
B. Vì lá cây thoát nhiều hơi nước hơn.
C. Vì lượng hơi nước do lá thoát ra không đổi.
D. Vì lá cây quang hợp nhiều hơn nên cần nước.
Câu 7 (0,5 điểm). Chất có thể tồn tại ở trạng thái nào sau đây?
A. Rắn, lỏng, khí.		B. Lỏng, khí.		C. Rắn, khí.		D. Rắn.
Câu 8 (0,5 điểm).  Các bộ phận của hoa là:
A. Lá, đài, cánh, nhụy	B. Đài, cánh, nhị, nhụy		C. Hoa, nhụy, cánh hoa
Câu 9 (0,5 điểm). Trường hợp nào dưới đây không có sự biến đổi hóa học?
A. Xi măng, cát và nước được trộn với nhau.
B. Than củi bị ướt.		C. Đốt cháy tờ giấy.		D. Đốt cháy que diêm.
Câu 10 (0,5 điểm). Phá rừng gây ảnh hưởng gì đến môi trường đất?
A. Đất chứa nhiều rác thải sinh hoạt khó phân hủy như rác thải nhựa,…
B. Đất không có thực vật che phủ, khi gặp mưa, gió sẽ bị rửa trôi dẫn đến xói mòn đất.
C. Đất nhiễm mặn do nước biển dâng cao.
D. Đất nhiễm chất độc hại do thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Chọn từ/cụm từ: môi trường đất, ô nhiễm, con người, thiên nhiên để điền vào chỗ…cho phù hợp.
Đất bị (1)…. chứa các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến con người và sinh vật. Hiện tượng phun trào núi lửa là một trong những nguyên nhân ô nhiễm đất do (2)… gây ra. Các nguyên nhân khác làm cho đất bị ô nhiễm như: đưa quá nhiều chất thải ra môi trường, không xử lý chất thải, sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu do (3)… gây ra. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của con người thông qua tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ (4)…
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (1 điểm). Cho biết vì sao Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất.
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Câu 3 (2 điểm). Sản xuất điện từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy thì nguồn năng lượng nào có thể sử dụng linh hoạt nhất? Vì sao?
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Câu 4 (1,0 điểm). Nước hoa thường là chất lỏng dễ bay hơi, có mùi thơm và được đóng vào bình xịt thủy tinh để sử dụng.Giải thích vì sao khi mở lọ nước hoa, ta thấy nước hoa vơi dần và ngửi được mùi thơm.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (1) ô nhiễm	(2) thiên nhiên	(3) con người 	(4) môi trường đất
Câu 2 (1 điểm).
Trả lời: Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài, giúp cho cây xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh. Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển. Cây là thức ăn trực tiếp hoặc gián tiếp của động vật. Cây còn cung cấp củi đun. Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng được hình thành do năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời còn gây ra nắng, mưa, gió, bão,... trên Trái Đất.
Câu 3 (2 điểm).
Trả lời: Nguồn năng lượng linh hoạt nhất là: năng lượng mặt trời. Vì năng lượng mặt trời là nguồn cung cấp vô tận và luôn duy trì mỗi ngày…..
Câu 4 (1 điểm).
Nước hoa là chất lỏng dễ bay hơi. Khi mở nắp, một phần nước hoa bay lên không khí, vì vậy lọ nước hoa vơi dần.
Nước hoa bay hơi bay vào không khí sẽ lan tỏa ra xung quanh. Nhờ vậy, chúng ta ngửi được mùi thơm của nước hoa.
Vậy  nước hoa vơi dần và có thể ngửi được mùi thơm là do nước hoa bay hơi và lan tỏa trong không khí.


